
TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết

1 Đào Thị Đậm TTCM Văn (7/4, 9/1, 9/2) + Văn.T10 (9/1, 9/2) 23

2 Đặng Thị Ngọc Huyền Văn (7/1, 7/2, 7/3, 9/6) + Văn.T10 (9/6) 20

3 Nguyễn Văn Phúc TPCM + TTCĐ Văn (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/5) 21

4 Đoàn Văn Trai CTCĐ Văn (9/3, 9/4, 9/5) + Văn.T10 (9/3, 9/4, 9/5) 27

5 Nguyễn Minh Trung Văn (6/5, 6/6, 7/5, 7/6) 16

6 Nguyễn Hữu Trường Văn (8/1, 8/2, 8/3, 8/4) 16

7 Nguyễn Thanh Hiền 9/4 Anh (8/4, 8/5, 9/3, 9/4) + SHL (9/4) + Anh.T10 (9/3, 9/4) 22

8 Trần Hải Long Anh (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9/5, 9/6) + Anh.T10 (9/5, 9/6) 24

9 Phan Thị Thùy Ngân TPCM + BCHCĐ 9/1 Anh (7/1, 7/2, 9/1, 9/2) + SHL (9/1) + Anh.T10 (9/1, 9/2) 23

10 Nguyễn Thị Thanh BCHCĐ 7/6 Anh (7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + SHL (7/6) 17

11 Lê Thị Hoàng Vân 8/2 Anh (6/5, 6/6, 8/1, 8/2, 8/3) + SHL (8/2) 19

12 Hồ Hữu Điền TCCM 8/4 Thể dục (6/1, 6/2, 6/3, 8/3, 8/4, 8/5) + SHL (8/4) 19

13 Võ Thị Lệ Chi TTCĐ 7/5 Mthuật (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + HĐTN (7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + SHL (7/5) 15

14 Hồ Văn Diện TTND 6/5 Thể dục (6/4, 6/5, 6/6, 8/1, 8/2) + HĐTN (8/1, 8/2) + SHL (6/5) 18

15 Nguyễn Đạt Dinh 8/3 Nhạc (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) + HĐTN (8/3, 8/4, 8/5) + SHL (8/3) 18

16 Nguyễn Minh Khánh 7/4 Thể dục (7/4, 7/5, 7/6, 9/1, 9/2, 9/3) + SHL (7/4) 16

17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 6/6 Nhạc (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + SHL (6/6) 16

18 Võ Thị Phương Trang BCHCĐ 6/4 Mthuật (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5) + SHL (6/4) 16

19 Nguyễn Phước Vĩnh 7/2 Thể dục (7/1, 7/2, 7/3, 9/4, 9/5, 9/6) + HĐTN (7/1, 7/2) + SHL (7/2) 18

20 Lữ Minh Sử TTCM KHTN (8/5) + Lí (9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) 19

21 Nguyễn Thị Ngọc Hằng TPT.Đội C.Nghệ (9/1, 9/2) + H.Nghiệp (9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) 21

22 Tăng Quan Hậu PCT,CĐ + TPCM 9/3 C.Nghệ (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) + SHL (9/3) 17

23 Lê Thị Ngọc Hồng 7/3 KHTN (7/3, 7/4) + SHL (7/3) 12

24 Bùi Thanh Hùng KHTN (6/2) 4

25 Lê Thị Thẩm Mỹ KHTN (6/3, 6/4, 6/5, 6/6) + C.Nghệ (8/4, 8/5) 18

26 Huỳnh Tấn Phong TPCM 6/1 KHTN (6/1) + SHL (6/1) 9

27 Trương Văn Hoàng Phương 9/6 Sinh (9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) + HĐTN (6/5, 6/6) + SHL (9/6) 18

28 Huỳnh Văn Sắt 8/5 Hoá (9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) + SHL (8/5) 16

29 Đinh Văn Thanh PC KHTN (7/5, 7/6) 12

30 Nguyễn Thị Thơ TVHĐ 6/3 C.Nghệ (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6) + HĐTN (6/1, 6/2, 6/3, 6/4) + SHL (6/3) 18

31 Võ Thị Thủy 8/1 KHTN (7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4) + SHL (8/1) 28

32 Dương Văn Út TBTH C.Nghệ (8/1, 8/2, 8/3) 15
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33 Nguyễn Văn Chương TTCM Toán (6/1, 6/2, 9/1, 9/2) + Toán.T10 (9/1, 9/2) 23

34 Lữ Thành Công Toán (7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) 20

35 Nguyễn Thị Kim Diệu TPCM + Phòng VT Tin (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4) 17

36 Nguyễn Tuyết Mai TTCĐ Toán (6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1) 21

37 Nguyễn Thị Ngọc Ngân TKHĐ 6/2 Tin (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + SHL (6/2) 18

38 Đào Thị Ngọc 9/5 Toán (8/1, 8/2, 9/5, 9/6) + SHL (9/5) + Toán.T10 (9/5, 9/6) 26

39 Nguyễn Thị Hồng Phượng Hiệu trưởng Toán (6/1) 2

40 Phạm Minh Sự Tin (9/5, 9/6) 4

41 Lê Hoàng Tuấn TPCM Toán (8/3, 8/4, 8/5, 9/3, 9/4) + Toán.T10 (9/3, 9/4) 27

42 Nguyễn Thị Phụng TTCM LS-ĐL (6/5, 6/6) + Sử (9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) 21

43 Đỗ Thị Xuân Đào LS-ĐL (7/3, 7/4, 7/5, 7/6) + Địa (8/1, 8/2, 8/3, 8/4) 16

44 Nguyễn Văn Hải TPCM 9/2 Địa (8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) + SHL (9/2) 12

45 Huỳnh Thanh Phương TTHTCĐ LS-ĐL (6/1, 6/2, 6/3, 6/4) 16

46 Nguyễn Khắc Thiệu GDCD (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6) 23

47 Nguyễn Thị Thu Vân TTCĐ 7/1 LS-ĐL (7/1, 7/2) + Sử (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5) + SHL (7/1) 16

48 Gv.GDĐP6 GDĐP (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6) 6

49 Gv.GDĐP7 GDĐP (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6) 6

50 Gv.GDĐP8 GDĐP (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5) 5

51 Gv.LSĐL8 LS-ĐL (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5) 5

52 Gv.GDĐP8.hk1 GDĐP.hk1 (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5) 5


